Ngày dạy: 3+4+5/10/2023
Tiết 15+16+17+18: Bài 5: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Tính được lượng chất trong phương trình hoá học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25°C.
- Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng và tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: 
+) Chủ động, tích cực tìm hiểu về hiệu suất của phản ứng.
+) Cách tính lượng chất trong phương trình hoá học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích
+) Tính được hiệu suất của một phản ứng.
- Giao tiếp và hợp tác:
+) Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về lượng chất, hiệu suất.
+) Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và thảo luận nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập tốt nhất.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: 
+) Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng.
- Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát một số phản ứng hóa học để nhận thấy rằng lượng chất thu được thường nhỏ hơn so với cách tính theo lý thuyết
- Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Biết được cách tính hiệu suất ứng dụng của nó trong đời sống.
3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm để tiếp cận kiến thức hiệu quả nhất.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Các hình ảnh theo sách giáo khoa; máy chiếu, bảng nhóm;
- Phiếu học tập. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
- Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi
- Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật động não.
- Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi SGK.
1. Khởi động bài học
Hoạt động 1: Khởi động – Đặt vấn đề 
a) Mục tiêu: Dẫn dắt học sinh đến với bài học “Tính theo phương trình hóa học”
b) Nội dung: 
- GV cho HS trả lời câu hỏi: “Trong công nghiệp, người ta sản xuất nhôm từ aluminium oxide (Al2O3). Làm thế nào tính được khối lượng nguyên liệu cần dùng để sản xuất nhôm hoặc tính khối lượng nhôm tạo ra nếu biết khối lượng nguyên liệu đã dùng?”
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
- GV cho HS trả lời câu hỏi: “Trong công nghiệp, người ta sản xuất nhôm từ aluminium oxide (Al2O3). Làm thế nào tính được khối lượng nguyên liệu cần dùng để sản xuất nhôm hoặc tính khối lượng nhôm tạo ra nếu biết khối lượng nguyên liệu đã dùng?”
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết
	Cá nhân HS suy nghĩ thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả:
Đại diện 1 số HS trả lời câu hỏi
	- HS trả lời câu hỏi
- Các bạn nhận xét.

	GV chốt lại và dẫn dắt vào bài
	


2. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu mol
a) Mục tiêu: 
- Tính được lượng chất trong phương trình hoá học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25°C.
b) Nội dung: 
- GV cho HS nghiên cứu ví dụ SGK và hướng dẫn HS làm tính toán trong ví dụ sau: Đốt cháy hoàn toàn một sợi dây bằng nhôm (aluminium, Al) trong bình chứa khí chlorine, sau phản ứng thu được 26,7 gam aluminium chloride (AlCl3). Tính thể tích khí chlorine đã tham gia cho phản ứng trên (đkc).
- Sử dụng kĩ thuật động não hết hợp hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 1.
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS nghiên cứu ví dụ SGK và hướng dẫn HS làm tính toán trong ví dụ sau: Đốt cháy hoàn toàn một sợi dây bằng nhôm (aluminium, Al) trong bình chứa khí chlorine, sau phản ứng thu được 26,7 gam aluminium chloride (AlCl3). Tính thể tích khí chlorine đã tham gia cho phản ứng trên (đkc).
- GV tổ chức chia lớp thành các nhóm cặp đôi để hoàn thành phiếu học tập số 1.
	
HS nhận nhiệm vụ .

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ để giải quyết các vấn đề GV đã nêu ra.
- Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 1.
	- Giải quyết vấn đề GV đưa ra.
-Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 1.

	Báo cáo kết quả:
- Nhận xét về câu trả lời của HS và đánh giá kết quả hoạt động nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày phiếu học tập số 1. Các nhóm còn lại quan sát, nhận xét.
- GV kết luận nội dung kiến thức cho HS.
	- Trình bày phần thảo luận của nhóm.
- Các nhóm còn lại nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

	Tổng kết:
Để tính theo phương trình hoá học, ta tiến hành theo các bước sau: 
Bước 1: Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
Bước 2: Tính số mol chất đã biết dựa vào khối lượng hoặc thể tích
Bước 3: Dựa vào phương trình hoá học và số mol chất đã biết để tìm số mol chất tham gia phản ứng hoặc chất sản phẩm.
Bước 4: Tính khối lượng hoặc thể tích của chất cần tìm. 
	
Ghi chép kiến thức.


Hoạt động 2.2. Chất phản ứng hết, chất phản ứng dư
a) Mục tiêu: 
- Xác định chất phản ứng hết và chất phản ứng dư. Từ đó, tìm được số mol và suy ra các giá trị cần tìm.
b) Nội dung: 
- GV cho HS nghiên cứu kiến thức SGK. Lấy ví dụ hướng dẫn HS xác định chất hết và chất dư sau phản ứng.
- Ví dụ: Đốt cháy hydrogen tạo ra nước theo phản ứng: 2H2 + O2    2H2O
- Cho HS hoạt động các nhân, trả lời câu hỏi: 
1. Nếu cho 3 phân tử H2 tác dụng với 1 phân tử O2 thì thu được bao nhiêu phân tử nước?
2. Đốt cháy 1 mol khí hydrogen trong 0,4 mol khí oxygen đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho biết chất nào còn dư sau phản ứng.
c) Sản phẩm:  Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS nghiên cứu kiến thức SGK. Lấy ví dụ hướng dẫn HS xác định chất hết và chất dư sau phản ứng.
- Ví dụ: Đốt cháy hydrogen tạo ra nước theo phản ứng: 2H2 + O2    2H2O
- Cho HS hoạt động các nhân, trả lời câu hỏi: 
1. Nếu cho 3 phân tử H2 tác dụng với 1 phân tử O2 thì thu được bao nhiêu phân tử nước?
2. Đốt cháy 1 mol khí hydrogen trong 0,4 mol khí oxygen đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho biết chất nào còn dư sau phản ứng.
	
HS nhận nhiệm vụ .

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ để giải quyết các vấn đề GV đã nêu ra.
	- Giải quyết vấn đề GV đưa ra.

	Báo cáo kết quả
- Đại diện một số HS trả lời. Các bạn còn lại quan sát, nhận xét.
- GV kết luận nội dung kiến thức cho HS.
	- Nhận xét, bổ sung câu trả lời

	Tổng kết
- Chất phản ứng hết là chất không còn sau khi phản ứng kết thúc.
- Chất phản ứng dư là chất còn lại sau khi kết thúc phản ứng.
- Lượng chất sản phẩm tạo thành được tính theo chất phản ứng hết.
	
Ghi chép kiến thức.

	Em có biết
Trong các động cơ ô tô, xe máy chạy bằng xăng, dầu xảy ra phản ứng đốt cháy nhiên liệu. Nhiệt tỏa ra của phản ứng cháy này được chuyển thành năng lượng giúp xe di chuyển. Người ta cần chế tạo sao cho nhiên liệu và oxygen phản ứng với nhau vừa đủ vì nếu dư oxygen hoặc nhiên liệu đều tạo ra các chất gây ô nhiêm môi trường. Để giải quyết vấn đề đó, các kĩ sư chế tạo máy đã sử dụng cảm biến oxygen để xác định lượng oxygen còn lại trong khí thải, từ đó điều chỉnh lượng nhiên liệu hợp lí.
	



Hoạt động 2.3. Hiệu suất của phản ứng
a) Mục tiêu: 
- Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng và tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.
b) Nội dung: 
- GV sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm cặp đôi kết hợp kĩ thuật động não, cho HS hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 2.
- GV đưa ra ví dụ và hướng dẫn HS áp dụng công thức vào bài tập.
- GV cho bài tập và HS động não suy nghĩ giải bài tập.
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS nghiên cứu kiến thức SGK
- Xét phản ứng xảy ra khi đốt cháy 1 mol carbon: 
C + O2  CO2
+ Nếu hiệu suất phản ứng là 100% thì đốt cháy 1 mol C thu được bao nhiêu mol CO2? 
+ Trong thực tế, có phải lúc nào chúng ta cũng thu được số mol CO2 có giá trị 1 mol (hiệu suất 100%) không?
- Xét phản ứng trong trường hợp tổng quát:
 Chất phản ứng  Sản phẩm
- Theo lí thuyết, phản ứng trên thu dược m gam một chất sản phẩm. Nhưng thực tế thu được m’ gam chất đó (m’ < m).
- Viết công thức tính hiệu suất của phản ứng theo khối lượng?


- Viết công thức tính hiệu suất của phản ứng theo số mol?

- GV hướng dẫn HS làm ví dụ: Cho 8 gam iron(III) oxide tác dụng với khí hydrogen dư ở nhiệt độ cao, thu được 4,2 gam iron. Phản ứng xảy ra như sau: 
Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O.
Tính hiệu suất phản ứng?
+ Tính lượng Fe thu được theo lí thuyết
· Viết PTHH
· Tính số mol Fe2O3
· Suy ra số mol Fe
· Tính khối lượng Fe
+ Tính hiệu suất phản ứng.
· Nêu công thức tính hiệu suất
· Thế các giá trị đã có vào công thức.
Chú ý: Cũng có thể tính hiệu suất từ số mol chất sản phẩm theo lí thuyết và thực tế.
- GV hướng dẫn HS tính hiệu suất theo số mol:

+ Số mol Fe thực tế: 
+ Hiệu suất phản ứng:
H = 

- Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm cặp đôi để hoàn thành PHT số 2.
- Sau khoảng 7  10 phút, GV thu PHT vài nhóm và gọi 2 HS lên chữa để so sánh kết quả và cách làm.

	
HS đọc SGK 

C + O2  CO2
1         →    1  (mol)
+ 1 mol
+ Trong thực tế số mol CO2 thu được thường nhỏ hơn 1 mol.




- Hiệu suất phản ứng được tính theo công thức:
H = 
- Nếu lượng chất tính theo số mol thì hiệu suất được tính theo công thức:
H = 




PTHH: Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O
              0,05             0,1 (mol)




mFe = nFe .MFe = 0,1.56 = 5,6 (g)

H = 



	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- Đọc nội dung SGK và nghiên cứu.
- Hoạt động nhóm theo hướng dẫn của GV để hoàn thành phiếu học tập số 2.
	
Suy nghĩ, trả lời câu hỏi.

	Báo cáo kết quả:
- Đại diện nhóm sẽ trình bày câu trả lời trong phiếu học tập số 2 của nhóm. Cả lớp cùng đưa ra nhận xét.
- GV nhận xét, bổ sung và kết luận nội dung kiến thức.
	
- Trình bày câu trả lời và PHT số 2.
- Nhận xét phần trình bày của bạn/nhóm bạn.

	Tổng kết
- Hiệu suất phản ứng được tính theo công thức:
H = 
(Với m’ (thực tế) < m (lý thuyết))
- Nếu lượng chất tính theo số mol thì hiệu suất được tính theo công thức:
H = 

	
Ghi chép kiến thức

	Em có thể
Đánh giá được phản ứng hoá học xảy ra hoàn toàn hay không hoàn toàn.
	




3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức cho HS bằng cách vận dụng kiến thức để giải bài tập.
b) Nội dung: 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Giải cứu nông trại”.
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Giải cứu nông trại”.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- Vận dụng kiến thức đã học trong bài để hoàn thành bài tập.
	- Học sinh trả lời câu hỏi.

	Báo cáo kết quả:
- Cho HS trả lời, giải thích về câu trả lời.
- GV tổng kết về nội dung kiến thức.
	Lắng nghe câu trả lời của bạn và nhận xét của GV và rút kinh nghiệm để giải các bài tập khác.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để hoàn thành các bài tập.
b) Nội dung: 
- GV chia các nhóm cặp đôi, tổ chức HĐ “Đôi bạn cùng tiến” để hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV chia các nhóm cặp đôi, tổ chức hoạt động “Đôi bạn cùng tiến” để hoàn thành bài tập sau:

	
HS nhận nhiệm vụ .

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện tại nhà giáo viên đưa ra các hướng dẫn cần thiết.
	- HS thu thập tài liệu, tìm hiểu dưới sự hướng dẫn của GV

	Báo cáo kết quả:
- Nộp sản phẩm vào tiết sau
	- HS nộp sản phẩm


IV. DẶN DÒ
- Học bài và làm bài tập về nhà.
- Xem và chuẩn bị bài mới “Bài 6: Nồng độ dung dịch”.
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